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Câu 1: Đưa một thước nhựa đến gần một quả cầu nhẹ treo trên một sợi chỉ tơ, ta thấy thước nhựa đẩy quả cầu. Kết luận nào sau đây là đúng? 
A. Quả cầu và thước nhựa nhiễm điện cùng loại. 
B. Quả cầu và thước nhựa nhiễm điện khác loại. 
C. Quả cầu và thước nhựa đều không bị nhiễm điện. 
D Thước nhựa nhiếm điện âm, quả cầu không nhiễm điện. 
Câu 2: Hai thành phần mang điện trong nguyên tử là: 
A. Hạt nhân mang điện tích dương, êlectrôn mang điện tích âm. 
B. Êlectrôn âm và êlectrôn dương. 
C. Hạt nhân âm và hạt nhân dương. 
D. Iôn âm và iôn dương. 
Câu 3: Một vật nhiễm điện dương khi: 
A. Nó nhường êlectrôn cho vật khác. 
B. Nó nhận êlectrôn từ vật khác. 
C. Nó phóng điện qua vật mang điện tích dương. 
D. Nó đẩy vật mang điện tích âm. 
Câu 4: Nói về dòng điện phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. 
B. Dòng điện là dòng dịch chuyển của các êlectrôn tự do. 
C. Dòng điện gây ra tác dụng hóa học trong vật dẫn. 
D. Dòng điện có chiều từ cực âm sang dương. 
Câu 5: Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây quấn quanh lõi sắt non thì cuộn dây này có thể hút? 
 A. Các vụn sắt. 			B. Các vụn nhôm. 
C. Các vụn đồng. 			D. Các vụn giấy viết. 
Câu 6: Chuông điện hoạt động dựa vào tác dụng nào của dòng điện? 
A. Tác dụng từ. 			B. Tác dụng nhiệt. 
C. Tác dụng hóa học. 		D. Tác dụng sinh lý. 
Câu 7: Dòng điện chạy qua dụng cụ nào sau đây gây ra tác dụng nhiệt vô ích? 
A. Quạt điện. 				B. Bàn là điện. 
C. Bếp điện. 				D. Nồi cơm điện. 
Câu 8: Dùng Ampe kế có giới hạn đo 5A, trên mặt số được chia làm 25 khoảng nhỏ nhất. Khi đo cường độ dòng điện trong mạch điện, kim chỉ thị chỉ ở khoảng thứ 16. cường độ dòng điện đo được là: 
A. 3,2A. 		B. 32A 		C. 0,32A. 		D. 1,6A. 
câu 9: Vôn kế dùng để đo: 
A. Hiệu điện thế. 			B. Cường độ dòng điện. 
C. Nhiệt độ. 				D. Khối lượng. 
Câu 10: Cường độ dòng điện được ký hiệu bằng chữ cái cái nào sau đây? 
A. Chữ I. 		B. Chữ A. 		C. Chữ U. 		D. Chữ V. 
Câu 11: Một vật nhiễm điện âm khi: 
A. Vật đó nhận thêm các êlectrôn. 
B. Vật đó mất các êlectrôn. 
C. Vật đó không có các điện tích âm. 
D. Vật đó nhận thêm các điện tích dương. 
Câu 12: Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi: 
A. Mạch điện bị nối tắt bằng dây đồng giữa hai cực nguồn điện. 
B. Mạch điện có dây dẫn ngắn. 
C. Mạch điện không có cầu chì. 
D. Mạch điện dùng acquy để thắp sáng. 
Câu 13: Trong các cách nào sau đây làm thước nhựa nhiểm điện. 
A. Đập nhẹ thước nhựa nhiều lần lên bàn.                            C. Chiếu ánh sáng đèn vào thước nhựa
B. Cọ xát mạnh thước nhựa lên mãnh vải khô nhiều lần       D. Cả A, B, C đều đúng
Câu14: Dòng điện là: 
A. Dòng dịch chuyển có hướng                          C. Dòng các điện tích dịch chuyển không có hướng
B. Dòng electron dịch chuyển                             D. Dòng các điện tích dịch chuyển có hướng	
Câu 15: Vật nào dưới đây là vật dẫn điện: 
A. Ly thủy tinh	  B. Thanh gỗ khô  	    C. Ruột bút chì        D. Cục sứ	
Câu 16: Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây quấn quanh lõi sắt thì cuộn dây này có thể hút: 
A. Các vụn nhôm	 B. Các vụn đồng.  C Các vụn sắt                  D. Các vụn giấy viết	
Câu 17: Dụng cụ đo cường độ dòng điện là: 
A. Vôn kế	           B. Ampe kế		   C. Oát kế                    D. Lực kế	
Câu18: Đơn vị hiệu điện thế được kí hiệu bằng chữ cái nào sau đây?
A. Chữ  A. 		B. Chữ  I                     C. Chữ  U	      D. Chữ  V	
Câu 19: Trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế bằng không?
	A. Giữa 2 cực của 1 pin khi chưa mắc vào mạch
	B. Giữa 2 đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch 
	C. Giữa 2 đầu bóng đèn đang sáng
	D. Cả A, B, C. 
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)Câu20: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Các công tắc K, K, Kphải đóng mở như thế nào để Đ tắt ; Đ2  sáng?


A. K mở, K đóng  K đóng


B. K đóng, K đóng , K đóng                                                                            

C. K đóng  K1 mở, K đóng	


D. K đóng, K đóng , Kmở                                                   
II. điền vào dấu …..
Câu 1: Đổi các đơn vị sau: 
12 V = ………(1)……. KV
1, 5 A =………(2)…….. mA
1015 mA = ………(3)…….. A
1, 5 V = ………(4)……. mV
Câu 2:
+ dòng điện là dòng các ………(5)……. …..dịch chuyển có hướng. các dụng cụ điện…………(6)……..khi có dòng điện chạy qua
+ Chất …………(7)……. …là chất cho dòng điện chạy qua chất  …………(8)……... là chất cho dòng điện chạy qua chất  
+ Chiều của dòng điện là chiều đi từ ………(9)……. ….của nguồn điện qua dây dẫn và các dụng cụ điện về …………(10)……. ….của nguồn điện
Phần II: TỰ LUẬN
Câu1. Vẽ sơ đồ mạch điện
a. Vẽ sơ đồ mạch điện gồm một bộ nguồn điện 2 pin, 2 công tắc điều khiển 3 bóng đèn . Chỉ rõ công tắc nào điều khiển những bóng đèn nào? (Dùng các kí hiệu K1, K2 và Đ1 Đ2 Đ3 )
b.  Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện 1 pin, 4 công tắc điều khiển 3 bóng đèn . Chỉ rõ công tắc nào điều khiển những bóng đèn nào? (Dùng các kí hiệu K1, K2 và Đ1 Đ2 Đ3 )
c.  Vẽ sơ đồ mạch điện gồm một bộ nguồn điện 2 pin, 3 công tắc điều khiển 3 bóng đèn . Chỉ rõ công tắc nào điều khiển những bóng đèn nào? (Dùng các kí hiệu K1, K2 và Đ1 Đ2 Đ3 )
Câu 2. Để đo được cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đèn Đ2 ta phải mắc vào mạch những dụng cụ gì? Vẽ sơ đồ?(áp dụng cho cả 3 câu trên)


chú ý: 
- trong đề kiểm tra có 8 câu hỏi chon đáp án đúng . các câu hỏi có trong đề cương nhưng thứ tự đáp án xẽ được tráo đổi. 
- có 6 ô điền khuyết trong các ô đề cương.
- Vẽ  1 trong 3 sơ đồ
Các em có thể kẻ trước bài làm theo mẫu sau



họ và tên :
lớp:

BÀI LÀM
A. TRẮC NGHIỆM
I. . Chọn  câu trả lời đúng nhất
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II: Điền vào đấu.....
1. 
2. 
3.
4.
5
6
B. TỰ LUẬN
1. 
. vẽ đồ câu 1                                                                          








 2. 
 vẽ đồ câu 2(có thêm các dụng cụ)                                                                           
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